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Xe máy nhãn hiệu Honda 
Biển kiểm soát: Không
Số khung: AF55-1521119
Số máy: AF55E-1303945

Chiếc 1

- Xe cũ, không khởi động được; động cơ bụi bẩn, nhiều chi tiết han gỉ, không có ắc quy.
- Đèn xe ố, mờ, không có gương chiếu hậu.
- Khung xe han gỉ, vỏ xe trầy xước, nứt vỡ. Mặt nạ trước bung, nứt.
- Các lốp xe không còn hơi, vành bánh, bô, giảm sóc xe han gỉ.

Bán
Biên bản bàn giao, tiếp nhận tài 

sản ngày 22/3/2022

184 - 26/10/2021
CHV Nguyễn Thu 

Nga

2

Xe mô tô Honda 81 màu xanh
Loại xe: Hai bánh từ 50-175 cm3
Dung tích xi lanh 90cm3
Biển kiểm soát 89- F1-2249
Số khung: HA02- 1681721
Số máy: HAO2E - 1681739

Chiếc 1

- Xe cũ, không khởi động được; động cơ bụi bẩn, nhiều chi tiết han gỉ, không có ắc quy.
- Đèn xe ố, mờ, không có gương chiếu hậu.
- Khung xe han gỉ, vỏ xe trầy xước, nứt vỡ. Mặt nạ trước bung, nứt; không có yếm
- Các lốp xe không còn hơi, vành bánh, bô, giảm sóc xe han gỉ.

Bán
Biên bản bàn giao, tiếp nhận tài 

sản ngày 22/3/2022

962 - 09/4/2021
02 - 27/10/2021

CHV Nguyễn Thị 
Thủy

3

Xe máy vỏ ngoài có chữ Honda
BKS 20F5-1991
Số khung: Không có
Số máy: 152FM00048425

Chiếc 1

- Xe cũ, không khởi động được; động cơ bụi bẩn, nhiều chi tiết han gỉ, không có ắc quy.
- Đèn xe ố, mờ, không có gương chiếu hậu.
- Khung xe han gỉ, vỏ xe trầy xước, nứt vỡ. Mặt nạ trước bung, nứt. Vỡ đèn hậu, nhựa chắn sau.
- Các lốp xe không còn hơi, vành bánh, bô, giảm sóc xe han gỉ.

Bán
Biên bản bàn giao, tiếp nhận tài 

sản ngày 22/3/2022
925 - 18/4/2018

CHV Lê Văn Tập

4

Xe máy Honda Wave màu trắng
BKS 29X5-19757
Số khung: RLHH01218DY535462
Số máy: HC12E5535505

Chiếc 1

- Xe cũ, không khởi động được; động cơ bụi bẩn, nhiều chi tiết han gỉ, không có ắc quy.
- Đèn xe ố, mờ, không có gương chiếu hậu.
- Khung xe han gỉ, vỏ xe trầy xước, nứt vỡ. Mặt nạ trước bung, nứt. Vỡ đèn hậu, nhựa chắn sau,
- Các lốp xe không còn hơi, vành bánh, bô, giảm sóc xe han gỉ.

Bán
Biên bản bàn giao, tiếp nhận tài 

sản ngày 22/3/2022
_nt_

5

Xe máy nhãn hiệu HONDA, số loại: Spacy
Màu sơn trắng
Loại xe: 02 bánh
Dung tích xi lanh 124
BKS: 29D2-254.98
Số khung: JF041022304
Số máy: JF04E2023019

Chiếc 1

- Xe cũ, không khởi động được; động cơ bụi bẩn, nhiều chi tiết han gỉ, không có ắc quy.
- Đèn xe ố, mờ, không có gương chiếu hậu.
- Khung xe han gỉ, vỏ xe trầy xước, nứt vỡ. Mặt nạ trước bung, nứt. Nứt, vỡ đèn hậu, nhựa chắn sau
- Các lốp xe không còn hơi, vành bánh, bô, giảm sóc xe han gỉ.

Bán
Biên bản bàn giao, tiếp nhận tài 

sản ngày 22/3/2022
390 - 08/12/2020

CHV Chu Thị Ngọc
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Xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave
Loại xe: 02 bánh
BKS 29D2-464.55
Dung tích xi lanh 109 cm3
Màu sơn trắng, đen, bạc
Số máy: JA39E1452165
Số khung: RLHJA 391XLY114320
Số chỗ ngồi: 02

Chiếc 1

- Xe cũ, không khởi động được; động cơ bụi bẩn, nhiều chi tiết han gỉ, không có ắc quy.
- Đèn xe ố, mờ, không có gương chiếu hậu.
- Khung xe han gỉ, vỏ xe trầy xước, nứt vỡ. Mặt nạ trước bung, nứt. Đèn hậu, nhựa chắn sau nứt, vỡ
- Các lốp xe không còn hơi, vành bánh, bô, giảm sóc xe han gỉ.

Bán
Biên bản bàn giao, tiếp nhận tài 

sản ngày 22/3/2022

303 - 19/11/2021
CHV Phạm Thanh 

Sơn

7

Xe máy nhãn hiệu Piaggio Vespa LX màu đen
Loại xe: 02 bánh
Biển kiểm soát: Không
Số máy: M669M5022474
Số khung: RP8M66500DV018711
Dung tích xi lanh: 124,5

Chiếc 1

- Xe cũ, không khởi động được; động cơ bụi bẩn, nhiều chi tiết han gỉ, không có ắc quy.
- Đèn xe ố, mờ, không có gương chiếu hậu.
- Khung xe han gỉ, vỏ xe trầy xước.
- Các lốp xe không còn hơi, vành bánh, bô, giảm sóc xe han gỉ.

Bán
Biên bản bàn giao, tiếp nhận tài 

sản ngày 22/3/2022

245 - 08/11/2021
CHV Bùi Minh 

Nguyệt

8

Xe máy nhãn hiệu Honda
Số loại: Wave 
Loại xe: 02 bánh
BKS: 29C1-760.86
Số máy: JA39E-0852813
Số khung: RLHJA3919JY006929
Dung tích xi lanh: 109,1

Chiếc 1

- Xe cũ, không khởi động được; động cơ bụi bẩn, nhiều chi tiết han gỉ, không có ắc quy.
- Đèn xe ố, mờ, không có gương chiếu hậu.
- Khung xe han gỉ, vỏ xe trầy xước, nứt vỡ. Mặt nạ trước bung, nứt. Nứt, vỡ đèn hậu, nhựa chắn sau
- Các lốp xe không còn hơi, vành bánh, bô, giảm sóc xe han gỉ.

Bán
Biên bản bàn giao, tiếp nhận tài 

sản ngày 22/3/2022

279 - 11/11/2020
CHV Nguyễn Quốc 

Thăng

9

Xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Nouvo màu đen xám bạc 
BKS 29T7-1887
Loại xe: hai bánh từ 50-175cm3
Dung tích xi lanh 114
Số khung: RLCN 2B 5204Y001135
Số máy: 2B52-01135

Chiếc 1

- Xe cũ, không khởi động được; động cơ bụi bẩn, nhiều chi tiết han gỉ, không có ắc quy.
- Đèn xe ố, mờ, không có gương chiếu hậu.
- Khung xe han gỉ, vỏ xe trầy xước, nứt vỡ. Mặt nạ trước bung, nứt.
- Các lốp xe không còn hơi, vành bánh, bô, giảm sóc xe han gỉ.

Bán
Biên bản bàn giao, tiếp nhận tài 

sản ngày 22/3/2022

232 - 04/11/2021
CHV Hoàng Văn 

Hiếu

PHỤ LỤC 02: DANH MỤC CHI TIẾT TÀI SẢN XE MÁY
(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-STC ngày       /     /2026 của Sở Tài chính)

Ghi chú
Số QĐ THA

CHV
STT Tên tài sản Đơn vị tính Số lượng Tình trạng tài sản Hình thức xử lý tài sản

1



Ghi chú
Số QĐ THA

CHV
STT Tên tài sản Đơn vị tính Số lượng Tình trạng tài sản Hình thức xử lý tài sản

10

Xe máy Yamaha
Số loại: Nouvo
Loại xe: hai bánh từ 50-175cm3
BKS: 59Y1-32794
Số khung: RNCN1DB10CY -091138
Số máy: 1DB1-091154
Dung tích xi lanh 124 cm3
Màu sơn trắng đỏ

Chiếc 1

- Xe cũ, không khởi động được; động cơ bụi bẩn, nhiều chi tiết han gỉ, không có ắc quy.
- Đèn xe ố, mờ, không có gương chiếu hậu.
- Khung xe han gỉ, vỏ xe trầy xước, nứt vỡ. Mặt nạ trước bung, nứt. Vỡ đèn hậu, nhựa chắn sau
- Các lốp xe không còn hơi, vành bánh, bô, giảm sóc xe han gỉ.

Bán
Biên bản bàn giao, tiếp nhận tài 

sản ngày 22/3/2022

157 - 21/10/2021
CHV Ninh Thị 
Minh Phương

11

Xe máy nhãn hiệu Honda AirBlade
Loại xe: 02 bánh
Biển kiểm soát 90B1-716.04
Số khung: RLHJF4601DY372049
Số máy: JF46E4285239
Dung tích xi lanh: 124
Màu sơn: Đỏ, trắng, đen

Chiếc 1

- Xe cũ, không khởi động được; động cơ bụi bẩn, nhiều chi tiết han gỉ, không có ắc quy.
- Đèn xe ố, mờ, không có gương chiếu hậu.
- Khung xe han gỉ, vỏ xe trầy xước, nứt vỡ. Mặt nạ trước bung, nứt.
- Các lốp xe không còn hơi, vành bánh, bô, giảm sóc xe han gỉ.

Bán
Biên bản bàn giao, tiếp nhận tài 

sản ngày 22/3/2022
88 - 12/10/2021

CHV Cao Văn Đức
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Xe máy nhãn hiệu Honda Spacy
Loại xe: 02 bánh
BKS: Không
Số khung: Đục lại
Số máy: Đục lại
Dung tích xi lanh: Không xác định

Chiếc 1

- Xe cũ, không khởi động được; động cơ bụi bẩn, nhiều chi tiết han gỉ, không có ắc quy.
- Đèn xe ố, mờ, không có gương chiếu hậu.
- Khung xe han gỉ, vỏ xe trầy xước, nứt vỡ. Mặt nạ trước bung, nứt.
- Các lốp xe không còn hơi, vành bánh, bô, giảm sóc xe han gỉ.

Bán
Biên bản bàn giao, tiếp nhận tài 

sản ngày 22/3/2022
88 - 12/10/2021

CHV Cao Văn Đức

13

Xe mô tô vỏ máy có chữ SYM, vỏ nhựa có dán chữ 
Honda Wave
Số loại: Không xác định
Loại xe: 02 bánh
Biển kiểm soát: 29V6-5367
Số khung RLGSA10BH6H005190
Số máy: VMSA2B-H005190
Dung tích xi lanh: 100

Chiếc 1

- Xe cũ, không khởi động được; động cơ bụi bẩn, nhiều chi tiết han gỉ, không có ắc quy.
- Đèn xe ố, mờ, không có gương chiếu hậu.
- Khung xe han gỉ, vỏ xe trầy xước, nứt vỡ. Mặt nạ trước bung, nứt. Vỡ đèn hậu, nhựa chắn sau gẫy rời.
- Các lốp xe không còn hơi, vành bánh, bô, giảm sóc xe han gỉ.

Bán
Biên bản bàn giao, tiếp nhận tài 

sản ngày 22/3/2022
192 - 03/11/2020

CHV Lê Tuấn Thảo

14

Xe máy Honda Vision
Màu xanh
Biển kiểm soát 36B5-618.59
Loại xe 2 bánh từ 50- 175cm3
Dung tích xi lanh 108,2
Số máy: JF66E0132569
Số khung: RLHJF5814GY132476

Chiếc 1

- Xe cũ, không khởi động được; động cơ bụi bẩn, nhiều chi tiết han gỉ, không có ắc quy.
- Đèn xe ố, mờ, không có gương chiếu hậu.
- Khung xe han gỉ, vỏ xe trầy xước, nứt vỡ. Mặt nạ trước bung, nứt. Vỡ đèn hậu, nhựa chắn sau, không có yếm
- Các lốp xe không còn hơi, vành bánh, bô, giảm sóc xe han gỉ.

Bán
Biên bản bàn giao, tiếp nhận tài 

sản ngày 22/3/2022
579 - 11/01/2021

CHV Chu Thị Ngọc
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Xe máy nhãn hiệu Longteng, dán tem Honda Spacy
Loại xe: 02 bánh
Màu trắng
Biển kiểm soát: 29K- 7884
Số máy: JF04E-99400393 (Đục lại)
Số khung: JF99400393 (Đục lại)
Dung tích xi lanh: 125

Chiếc 1

- Xe cũ, không khởi động được; động cơ bụi bẩn, nhiều chi tiết han gỉ, không có ắc quy.
- Đèn xe ố, mờ, không có gương chiếu hậu.
- Khung xe han gỉ, vỏ xe trầy xước, nứt vỡ. Mặt nạ trước bung, nứt. Vỡ đèn hậu, nhựa chắn sau, không có yếm
- Các lốp xe không còn hơi, vành bánh, bô, giảm sóc xe han gỉ.

Bán
Biên bản bàn giao, tiếp nhận tài 

sản ngày 22/3/2022
783/2021

CHV Chu Thị Ngọc
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Xe máy Honda Wave
Loại xe: 02 bánh
Màu sơn: Xanh, đen, bạc
Biển kiểm soát: 29B1 - 763.89
Số máy: JA39E0020925
Số khung: RLHJA3909HY020833
Dung tích xi lanh: 109,1

Chiếc 1

- Xe cũ, không khởi động được; động cơ bụi bẩn, nhiều chi tiết han gỉ, không có ắc quy.
- Đèn xe ố, mờ, không có gương chiếu hậu.
- Khung xe han gỉ, vỏ xe trầy xước, nứt vỡ. Mặt nạ trước bung, nứt.
- Các lốp xe không còn hơi, vành bánh, bô, giảm sóc xe han gỉ.

Bán
Biên bản bàn giao, tiếp nhận tài 

sản ngày 22/3/2022
596 - 11/01/2021

CHV Trần Văn Thao
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Xe mô tô nhãn hiệu YAMAHA Jupiter
Loại xe: 02 bánh
BKS: 29V6 - 0250
Số khung: RLCJ5VT205Y 109422
Số máy: 5VT2-109422
Dung tích xi lanh: 110 CC
Màu sơn: Xám đen bạc

Chiếc 1

- Xe cũ, không khởi động được; động cơ bụi bẩn, nhiều chi tiết han gỉ, không có ắc quy.
- Đèn xe ố, mờ, không có gương chiếu hậu.
- Khung xe han gỉ, vỏ xe trầy xước, nứt vỡ. Mặt nạ trước bung, nứt.
- Các lốp xe không còn hơi, vành bánh, bô, giảm sóc xe han gỉ.

Bán
Biên bản bàn giao, tiếp nhận tài 

sản ngày 22/3/2022

412 - 10/12/2022
CHV Hoàng Thanh 

Bình

18 Xe đạp điện màu trắng có chữ NIJIA, đã qua sử dụng Chiếc 1

- Xe cũ, không khởi động được.
- Đèn xe ố, mờ.
- Khung xe han gỉ, vỏ xe trầy xước, nứt vỡ.
- Các lốp xe không còn hơi.

Bán
Biên bản bàn giao, tiếp nhận tài 

sản ngày 22/3/2022
502 - 12/01/2022

CHV Lê Tuấn Thảo
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Xe máy kiểu dáng Wave (dán đề can)
BKS 35FA-6821
Số khung: VHTWCB0A5UM001858
Số máy: VPHTJL1P39FMB06908
Theo phiếu trả lời xác minh phương tiện giao thông cơ 
giới đường bộ:
Loại xe: 02 bánh dưới 50cm3
Nhãn hiệu: Victoria
Số loại: C50
Màu Sơn: Xanh; 
Dung tích xi lanh:49; 
Số chỗ ngồi :02

Chiếc 1

- Xe cũ, không khởi động được; động cơ bụi bẩn, nhiều chi tiết han gỉ, không có ắc quy.
- Đèn xe ố, mờ, không có gương chiếu hậu.
- Khung xe han gỉ, vỏ xe trầy xước, nứt vỡ. Mặt nạ trước bung, nứt, yếm vỡ.
- Các lốp xe không còn hơi, vành bánh, bô, giảm sóc xe han gỉ.

Bán
Biên bản bàn giao, tiếp nhận tài 

sản ngày 31/08/2023

1150-22/5/2023
CHV Hoàng Thanh 

Bình

2



Ghi chú
Số QĐ THA

CHV
STT Tên tài sản Đơn vị tính Số lượng Tình trạng tài sản Hình thức xử lý tài sản

20

Xe máy
Theo phiếu trả lời xác minh phương tiện giao thôn cơ giới 
đường bộ:
Biển số 90B1-857.58
Loại xe 2 bánh từ 50- 175 cm3
Nhãn hiệu Honda
Số loại WAVE S
Màu sơn: vàng đen
Dung tích xi lanh 109;
Số khung RLHJC5261DY109018
Số máy JC52E1331051
Số chỗ ngồi 02

Chiếc 1

- Xe cũ, không khởi động được; động cơ bụi bẩn, nhiều chi tiết han gỉ, không có ắc quy.
- Đèn xe ố, mờ, không có gương chiếu hậu.
- Khung xe han gỉ, vỏ xe trầy xước, nứt vỡ. Mặt nạ trước bung, nứt.
- Các lốp xe không còn hơi, vành bánh, bô, giảm sóc xe han gỉ.

Bán
Biên bản bàn giao, tiếp nhận tài 

sản ngày 31/08/2023

217-11/11/2022
CHV Nguyễn Thị 

Thủy

21

Xe máy có đeo biển kiểm soát 29X8-7448
Theo phiếu trả lời xác minh phương tiện giao thông cơ 
giới đường bộ:
Nhãn hiệu Honda Dream
Loại xe: 02 bánh từ 50-175 cm3
Màu sơn: Nâu
Dung tích xi lanh: 97
Số máy C100ME-8189510
Số khung: C100M-8189510

Chiếc 1

- Xe cũ, không khởi động được; động cơ bụi bẩn, nhiều chi tiết han gỉ, không có ắc quy.
- Đèn xe ố, mờ, không có gương chiếu hậu.
- Khung xe han gỉ, vỏ xe trầy xước, nứt vỡ. Mặt nạ trước bung, nứt.
- Các lốp xe không còn hơi, vành bánh, bô, giảm sóc xe han gỉ.

Bán
Biên bản bàn giao, tiếp nhận tài 

sản ngày 31/08/2023

217-11/11/2022
CHV Nguyễn Thị 

Thủy

22

Xe máy
Theo phiếu trả lời xác minh phương tiện giao thông cơ 
giới đường bộ:
Loại xe hai bánh từ 50-175cm3
Nhãn hiệu YAMAHA
Số loại SIRIUS
Màu sơn Xám Đen
Dung tích xi lanh 110,3
Số máy E3X9E692304
Số khung RLCUE3220KY134750
Số chỗ ngồi 02
Năm sản xuất 2019

Chiếc 1

- Xe cũ, không khởi động được; động cơ bụi bẩn, nhiều chi tiết han gỉ, không có ắc quy.
- Đèn xe ố, mờ, không có gương chiếu hậu.
- Khung xe han gỉ, vỏ xe trầy xước, nứt vỡ. Mặt nạ trước bung, nứt.
- Các lốp xe không còn hơi, vành bánh, bô, giảm sóc xe han gỉ.

Bán
Biên bản bàn giao, tiếp nhận tài 

sản ngày 31/08/2023

217-11/11/2022
CHV Nguyễn Thị 

Thủy

23

Xe máy 
Theo trả lời xác minh phương tiện giao thông cơ giới 
đường bộ:
Biển số 29C1-916.28
Số loại: JK032 VISION
Nhãn hiệu Honda
Loại xe hai bánh từ 50-175cm3
Màu sơn xanh đen đỏ
Dung tích xi lanh 109,5
Số khung RLHJK0327MZ038774
Số máy JK03E7544108
Năm sản xuất 2021

Chiếc 1

- Xe cũ, không khởi động được; động cơ bụi bẩn, nhiều chi tiết han gỉ, không có ắc quy.
- Đèn xe ố, mờ, không có gương chiếu hậu.
- Khung xe han gỉ, vỏ xe trầy xước, nứt vỡ.
- Các lốp xe không còn hơi, vành bánh, bô, giảm sóc xe han gỉ.

Bán
Biên bản bàn giao, tiếp nhận tài 

sản ngày 31/08/2023

217-11/11/2022
CHV Nguyễn Thị 

Thủy

24

Xe máy 
Đeo BKS: 29B1-887.87.
Theo phiếu trả lời xác minh phương tiện giao thông 
đường bộ: 
Loại xe 2 bánh từ 50-175cm3
Nhãn hiệu HONDA
Số loại: WAVE
Màu sơn: Trắng đen bạc
Dung tích xi lanh 109,1
Số chỗ ngồi 2
Số máy JA39E0599107
Số khung RLHJA3901HY623968

Chiếc 1

- Xe cũ, không khởi động được; động cơ bụi bẩn, nhiều chi tiết han gỉ, không có ắc quy.
- Đèn xe ố, mờ, không có gương chiếu hậu.
- Khung xe han gỉ, vỏ xe trầy xước, nứt vỡ. Mặt nạ trước bung, nứt.
- Các lốp xe không còn hơi, vành bánh, bô, giảm sóc xe han gỉ.

Bán
Biên bản bàn giao, tiếp nhận tài 

sản ngày 27/09/2023

1797-21/7/2023
CHV Bùi Minh 

Nguyệt

25

Xe máy
Theo phiếu trả lời xác minh phương tiện giao thông cơ 
giới đường bộ tra cứu số máy:
Loại xe: Hai bánh từ 50- 175 cm3
Xi lanh: 109
Nhãn hiệu: Honda
Số loại: WAVE
Màu sơn: Đen đỏ
Số máy: JA31E0322895
Số khung: RLHJA3117EY176773
Số ngồi: 02
Năm sản xuất: 2015

Chiếc 1

- Xe cũ, không khởi động được; động cơ bụi bẩn, nhiều chi tiết han gỉ, không có ắc quy.
- Đèn xe ố, mờ, không có gương chiếu hậu.
- Khung xe han gỉ, vỏ xe trầy xước, nứt vỡ. Mặt nạ trước bung, nứt.
- Các lốp xe không còn hơi, vành bánh, bô, giảm sóc xe han gỉ.

Bán
Biên bản bàn giao, tiếp nhận tài 

sản ngày 27/09/2023

1798-21/7/2023
CHV Bùi Minh 

Nguyệt

3
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Xe máy mang biển số 29D2-409.81
Nhãn hiệu Honda Wave
Màu sơn: Đen bạc
Loại xe: Hai bánh
Dung tích xi lanh: 109 cm3
Màu sơn: Đen đỏ
Số máy: JA39E1284582
Số khung: RLHJA3910KY414883
Số chỗ ngồi: 02

Chiếc 1

- Xe cũ, không khởi động được; động cơ bụi bẩn, nhiều chi tiết han gỉ, không có ắc quy.
- Đèn xe ố, mờ, không có gương chiếu hậu.
- Khung xe han gỉ, vỏ xe trầy xước, nứt vỡ. Mặt nạ trước bung, nứt.
- Các lốp xe không còn hơi, vành bánh, bô, giảm sóc xe han gỉ.

Bán
Biên bản bàn giao, tiếp nhận tài 

sản ngày 27/09/2023

1535-22/6/2023
CHV Hoàng Thanh 

Bình

27

Xe máy 
Theo phiếu trả lời xác minh phương tiện giao thông cơ 
giới đường bộ:
Biển số: 33M1-9905.
Loại xe: Wave
Nhãn hiệu HONDA
Màu sơn: Đỏ
Dung tích xi lanh: 97cm3
Số khung: LHHC09033Y247614
Số máy: HC09E0247343
Sản xuất năm: 2004

Chiếc 1

- Xe cũ, không khởi động được; động cơ bụi bẩn, nhiều chi tiết han gỉ, không có ắc quy.
- Đèn xe ố, mờ, không có gương chiếu hậu.
- Khung xe han gỉ, vỏ xe trầy xước, nứt vỡ. Mặt nạ trước bung, nứt, không có yếm xe.
- Các lốp xe không còn hơi, vành bánh, bô, giảm sóc xe han gỉ.
- Quyết định Thi hành án chủ động không ghi đầy đủ các thông tin theo quy định tại Thông tư số 24/2023/TT-
BCA ngày 01/07/2023 của Bộ Công an.

Bán
Biên bản bàn giao, tiếp nhận tài 

sản ngày 21/12/2023

240-10/11/2023
CHV Phạm Huy 

Khánh

28

Xe mô tô
Nhãn hiệu Honda
Số loại: Wave AL
Loại xe 02 bánh, 02 chỗ ngồi, từ 50-175cm3
Màu sơn Cam
Số khung: RLHHC1255FY356656
Số máy: HC12E7356169
Dung tích xi lanh 97

Chiếc 1

- Xe cũ, không khởi động được; động cơ bụi bẩn, nhiều chi tiết han gỉ, không có ắc quy.
- Đèn xe ố, mờ, không có gương chiếu hậu.
- Khung xe han gỉ, vỏ xe trầy xước, nứt vỡ. Mặt nạ trước bung, nứt.
- Các lốp xe không còn hơi, vành bánh, bô, giảm sóc xe han gỉ.

Bán
Biên bản bàn giao, tiếp nhận tài 

sản ngày 21/12/2023

857-23/03/2023
06-30/10/2023

CHV Cao Văn Đức

29

Xe máy
Đeo BKS 30L2-2025
Loại xe Hai bánh từ 50-175cm3
Nhãn hiệu HONDA
Số loại WAVE KWY
Màu sơn Đỏ đen
Số máy HC12E1405976
Số khung RLHHC12109Y205080
Số chỗ ngồi 02
Năm sản xuất 2009
(kèm 10 chiếc chìa khóa bằng kim loại)

Chiếc 1

- Xe cũ, không khởi động được; động cơ bụi bẩn, chảy dầu, nhiều chi tiết han gỉ, không có ắc quy
- Đèn xe ố, mờ, không có gương chiếu hậu.
- Khung xe han gỉ, vỏ xe trầy xước, nứt vỡ. Mặt nạ trước bung, nứt, không có yếm xe.
- Các lốp xe không còn hơi, vành bánh, bô, giảm sóc xe han gỉ.

Bán
Biên bản bàn giao, tiếp nhận tài 

sản ngày 21/12/2023
361-20/11/2023

CHV Phan Việt Bình

30

Xe mô tô nhãn hiệu Honda (Rooney)
Kiểu dáng Dream II
Loại xe hai bánh
Màu sơn nâu
Biển kiểm soát: 29V9-0750
Số khung: RRHDCG4RH6A002395
Số máy: VTH150FMG-1002395
Dung tích 97cc
(kèm theo 01 đăng ký mô tô, xe máy mang tên Khổng 
Đình Thắng) 

Chiếc 1

- Xe đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong động cơ.
- Đèn xe ố, mờ, không có gương chiếu hậu.
- Khung xe han gỉ, vỏ xe trầy xước
- Các lốp xe không còn hơi, vành bánh, bô, giảm sóc xe han gỉ.
- Không có chìa khóa điện kèm theo.

Bán
Biên bản bàn giao, tiếp nhận tài 

sản ngày 27/3/2023
49/QĐ-PTHA ngày 

21/02/2023 
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Xe mô tô nhãn hiệu Honda; số loại: Wave RS; loại xe: 02 
bánh.
Màu trắng đen
BKS: 29U1-166.04
Số máy: JC52E-1094163
Số khung: RLHJC5286DY020501
Dung tích xi lanh: 109 cm3

Chiếc 1

- Xe đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong động cơ.
- Đèn xe ố, mờ, không có gương chiếu hậu.
- Khung xe han gỉ, vỏ xe trầy xước.
- Các lốp xe không còn hơi, vành bánh, bô, giảm sóc xe han gỉ.
- Không có chìa khóa điện kèm theo.

Bán
Biên bản bàn giao, tiếp nhận tài 

sản ngày 27/03/2023
96/QĐ-PTHA ngày 

06/3/2023 

32

Xe mô tô nhãn hiệu Honda; số loại: Future; loại xe: 02 
bánh
Màu xanh tím
Biển kiểm soát: 29V5-367.30
Số máy: JA02E-0099355
Số khung: 0205YY099328
Dung tích xi lanh 109 cm3

Chiếc 1

- Xe đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong động cơ.
- Đèn xe ố, mờ, không có gương chiếu hậu.
- Khung xe han gỉ, vỏ xe trầy xước, yên xe rách.
- Các lốp xe không còn hơi, vành bánh, bô, giảm sóc xe han gỉ.
- Không có chìa khóa điện kèm theo.

Bán
Biên bản bàn giao, tiếp nhận tài 

sản ngày 27/03/2023
96/QĐ-PTHA ngày 

06/3/2023 

33

Xe mô tô nhãn hiệu Honda; số loại: Blade; loại xe: 02 
bánh.
Màu đỏ đen.
BKS: 89B1-577.95.
Số máy: JA36E-0462885
Số khung: RLHJA3638GY015362
Dung tích xi lanh: 109 cm3

Chiếc 1

- Xe đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong động cơ.
- Đèn xe ố, mờ, không có gương chiếu hậu.
- Khung xe han gỉ, vỏ xe trầy xước.
- Các lốp xe không còn hơi, vành bánh, bô, giảm sóc xe han gỉ.
- Không có chìa khóa điện kèm theo.

Bán
Biên bản bàn giao, tiếp nhận tài 

sản ngày 27/03/2023
96/QĐ-PTHA ngày 

06/3/2023 
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Xe mô tô nhãn hiệu Honda Vision
Loại xe hai bánh
Màu xanh đen
Biển kiểm soát: 29X5-565.73
Số khung: RLHJF5834KY478442
Số máy: JF86E0178360
Dung tích xi lanh 108 cm3
(kèm theo 01 chứng nhận đăng ký mô tô, xe máy số 
039928 mang tên Phạm Anh Hoàng) 

Chiếc 1

- Xe đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong động cơ.
- Đèn xe ố, mờ, không có gương chiếu hậu.
- Khung xe han gỉ, vỏ xe trầy xước.
- Các lốp xe không còn hơi, vành bánh, bô, giảm sóc xe han gỉ.
- Không có chìa khóa điện kèm theo.

Bán
Biên bản bàn giao, tiếp nhận tài 

sản ngày 13/04/2023
99/QĐ-PTHA ngày 

03/4/2023

Tổng cộng 34
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